	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
KHOA KINH TẾ & QTKD  

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI & PTCĐ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN: KIỂM HUẤN TRONG CÔNG TÁC XÃ HỘI 
1. Thông tin chung về học phần

1.1. Tên học phần
Tên học phần tiếng Việt: Kiểm huấn trong công tác xã hội  
Tên học phần tiếng Anh: 
Control training in social work
1.2. Mã số học phần:
1.3. Số tín chỉ: 2
Lý thuyết: 25 tiết

Bài tập: 0 tiết

Thảo luận: 10 tiết

Thực hành/thực tập: 0 tiết

Tự học: 70 tiết

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)
2. Đơn vị phụ trách học phần

Trung tâm: Công tác xã hội và phát triển cộng đồng
Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh

3. Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương, Nhập môn Công tác xã hội
4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức:

-
Bản chất kiểm huấn trong công tác xã hội

-
Tiến trình kiểm huấn trong công tác xã hội

-
Mô tả được các mô hình kiểm huấn trong công tác xã hội.
4.2. Thái độ:

Sinh viên có cách nhìn khách quan, khoa học về vai trò của lý luận trong thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực công tác xã hội.
4.3. Kỹ năng:

- Sinh viên phải vận dụng các lý thuyết đã học để phát triển trong thực hành công tác xã hội
- Sinh viên còn áp dụng được mô hình kiểm huấn ứng với loại hình kiểm huấn.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học Kiểm huấn trong công tác xã hội được bố trí thành 3 chương để sinh viên dễ dàng tiếp thu được kiến thức. Trình tự môn học như sau: Những vấn đề cơ bản của kiểm huấn trong công tác xã hội, Các mô hình và loại hình kiểm huấn, Tiến trình và kỹ năng kiểm huấn.
6. Chuẩn đầu ra của học phần

	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Kiến thức

	CĐR1
	Nắm vững và vận dụng được những kiến thức cơ sở của khối ngành và của ngành làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

	CĐR2
	Nắm vững những kiến thức chuyên sâu của ngành Công tác xã hội và có kỹ năng thực hành Công tác xã hội.

	CĐR3
	Nắm vững và ứng dụng các phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu cơ bản của khoa học thuộc khối ngành cũng như nghiên cứu can thiệp của Công tác xã hội.

	
	Kỹ năng

	CĐR4
	Biết đề xuất một kế hoạch can thiệp mang tính khoa học và chuyên nghiệp nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng yếu thế (chữa trị, tham vấn, tư vấn,…) và thực hiện kế hoạch can thiệp.

	CĐR5
	Vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong thực hành Công tác xã hội để tiếp cận các đối tượng xã hội yếu thế khác nhau.

	CĐR6
	Biết khám phá và kết nối các nguồn lực (tài lực, vật lực và nhân lực) để góp phần can thiệp, giải quyết một vấn đề xã hội.

	CĐR7
	Biết biện hộ để bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng xã hội.

	CĐR8
	Biết vận động, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách xã hội đối với các đối tượng yếu thế.

	CĐR9
	Biết sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính trong Công tác xã hội.

	CĐR10
	Vận dụng kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả.

	CĐR11
	Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

	CĐR12
	Có kỹ năng quản lí và lãnh đạo.

	
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR13
	Có năng lực tự chủ về chuyên môn Công tác xã hội đã được đào tạo

	CĐR14
	Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

	CĐR15
	Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

	CĐR16
	Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

	CĐR17
	Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật


7. Cấu trúc nội dung học phần:

	TT chương
	Tên chương
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	

	
	
	Lên lớp
	Sv tự nghiên cứu, tự học
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành, thực tập/ BTL
	
	

	1
	Những vấn đề cơ bản của kiểm huấn trong công tác xã hội
	9
	0
	2
	0
	20
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR7

	2
	Các mô hình và loại hình kiểm huấn
	6
	0
	4
	0
	20
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR7, CĐR8, CĐR9

	3
	Tiến trình và kỹ năng kiểm huấn

	10
	0
	4
	0
	40
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11

	
	Tổng
	25
	0
	10
	0
	80
	


8. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1
Những vấn đề cơ bản của kiểm huấn trong công tác xã hội

(Tổng số tiết: 11; Trong đó: Lý thuyết: 9; Thảo luận: 2)

1.1. Khái niệm kiểm huấn

1.1.1. Lịch sử phát triển kiểm huấn

1.1.2. Cơ sở kiểm huấn

- Kiến thức

- Nguyên tắc

- Đạo đức

- Giá trị

1.1.3. Khái niệm kiểm huấn

1.1.4. Mục tiêu kiểm huấn

1.2. Đặc điểm kiểm huấn

1.2.1. Tính cá nhân

1.2.2. Tính nghề nghiệp

1.2.3. Tính tổ chức

1.3. Chức năng kiểm huấn

1.3.1. Chức năng quản lý

1.3.2. Chức năng đào tạo

1.3.3. Chức năng hỗ trợ
Chương 2
Các mô hình và loại hình kiểm huấn

(Tổng số tiết: 10; Trong đó: Lý thuyết: 6; Thảo luận: 4)

2.1. Các mô hình kiểm huấn

2.1.1. Lý thuyết thực hành là mô hình kiểm huấn

2.1.2. Mô hình cấu trúc – chức năng

- Mô hình chức năng kiểm huấn

- Mô hình hợp nhất

- Mô hình thẩm quyền

2.1.3. Mô hình cơ sở xã hội

- Mô hình kiểm huấn cá nhân

- Mô hình kiểm huấn nhóm

- Mô hình kiểm huấn ngang hàng

- Mô hình kiểm huấn theo đội

- Thực hành tự quản

2.1.4. Mô hình quá trình tương tác

2.1.5. Mô hình hợp tác nữ quyền

2.2. Các loại hình kiểm huấn

2.2.1. Kiểm huấn nhân viên xã hội tại cơ sở

2.2.2. Kiểm huấn nhân viên xã hội bán chuyên nghiệp

2.2.3. Kiểm huấn sinh viên thực tập

2.2.4. Kiểm huấn tình nguyện viên
Chương 3

Tiến trình và kỹ năng kiểm huấn

(Tổng số tiết: 14; Trong đó: Lý thuyết: 10; Thảo luận: 4)

3.1. Môi trường kiểm huấn

3.1.1. Môi trường vật chất của kiểm huấn

3.1.2. Mối quan hệ cá nhân của kiểm huấn

3.1.3. Yếu tố văn hóa trong kiểm huấn

3.1.4. Yếu tố tâm lý trong kiểm huấn

3.2. Tiến trình kiểm huấn

3.2.1. Giai đoạn sơ bộ

3.2.2. Giai đoạn bắt đầu

3.2.3. Giai đoạn làm việc

3.2.4. Giai đoạn kết thúc

3.3. Kỹ năng kiểm huấn

3.3.1. Kỹ năng điều chỉnh

3.3.2. Kỹ năng thỏa thuận phiên làm việc

3.3.3. Kỹ năng làm rõ

3.3.4. Kỹ năng thấu cảm

3.3.5. Kỹ năng chia sẻ cảm xúc

3.3.6. Kỹ năng quyết đoán

3.3.7. Kỹ năng chỉ ra trở ngại

3.3.8. Kỹ năng chia sẻ dữ liệu

3.3.9. Kỹ năng kết thúc phiên làm việc

9. Phương pháp giảng dạy

	TT
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Vật liệu phục vụ giảng dạy

	
	
	
	

	1
	Những vấn đề cơ bản của kiểm huấn trong công tác xã hội
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thảo luận
	- Máy chiếu

- Bảng phấn

	2
	Các mô hình và loại hình kiểm huấn
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thảo luận 


	- Máy chiếu

- Bảng phấn

	3
	Tiến trình và kỹ năng kiểm huấn
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thảo luận 
	- Máy chiếu

- Bảng phấn


10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên

10.1. Đối với giảng viên
- Có ĐCCT và kế hoạch giảng dạy khi lên lớp

- Có bài giảng và tài liệu tham khảo khi lên lớp

- Cung cấp nguồn học liệu cho sinh viên

- Tổ chức quản lý, kiểm tra, đánh giá sinh viên đúng quy định

10.2. Đối với sinh viên

- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận.

- Tham dự tối thiểu 90% số giờ bài tập, thảo luận

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.

11.2. Cách đánh giá:

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số (%)
	Chuẩn đầu ra (HP)

	I
	Điểm quá trình
	
	
	

	1
	Điểm chuyên cần
	Tính trên số tiết tham gia học
	10
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR7, CĐR8, CĐR9

	2
	Điểm bài tập/ thảo luận
	Tính trên số tiết tham gia thảo luận + kết quả chấm điểm thảo luận/bài tập
	10
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR7, CĐR8, CĐR9

	3
	Điểm thi giữa kỳ
	Thi trắc nghiệm/ thi viết
	20
	CĐR1, CĐR2, CĐR3,  CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11

	II
	Điểm thi cuối kỳ
	Thi viết
	60
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6, CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11


11.3. Rubrics đánh giá kết quả học tập  

- Đánh giá kết quả bài tập cá nhân:

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Bài tập thực hiện
	30
	Đủ số bài tập, hình thức sạch đẹp. Đúng hạn
	Đủ số lượng bài tập. Đúng hạn
	Đủ bài tập nhưng nộp trễ. Thiếu 10% bài tập
	Dưới 80% bài tập. Bài tập do người khác thực hiện
	3

	Nội dung
	70
	Đúng trên 90% yêu cầu
	Đúng 70 – 90% yêu cầu
	Đúng 40 - 70% nhưng có cố gắng thực hiện
	Bài làm đúng dưới 40%. Nội dung kiến thức không đạt yêu cầu.
	7

	Điểm tổng
	10


- Đánh giá kết quả bài thảo luận chủ đề theo nhóm:

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	30
	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề, có thêm các nội dung liên quan đóng góp vào việc mở rộng kiến thức
	Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề
	Trình bày không đủ nội dung theo yêu cầu về chủ đề
	Trình bày nội dung không liên quan hay nội dung quá sơ sài, không cung cấp được thông tin cần thiết.
	3

	Hình thức, báo cáo
	20
	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có sáng tạo. Nhận được ý kiến/câu hỏi quan tâm
	Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu
	Trình bày dạng đọc, không tạo được sự quan tâm của người nghe
	Trình bày quá sơ sài, người nghe không thể hiện được nội dung
	2

	Trả lời câu hỏi
	20
	Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng
	Trả lời được 70% câu hỏi
	Trả lời được 25%-50% câu hỏi
	Không trả lời được câu nào
	2

	Làm việc nhóm
	30
	Thể hiện sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm rõ ràng. Có phân chia câu trả lời và báo cáo giữa các thành viên
	Có sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm nhưng chưa thể hiện rõ ràng
	Không có sự kết hợp giữa các thành viên, có 1 hay vài thành viên chuẩn bị và báo cáo
	Báo cáo chưa hoàn chỉnh, sai nội dung
	3



	Điểm tổng
	10


- Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận):

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	80
	Làm bài đúng theo yêu cầu trên 80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 60-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 40-60% câu theo đề tài
	Làm bài đúng theo yêu cầu <40% câu theo đề bài
	8

	Vận dụng
	10
	Bài làm có tính vận dụng sáng tạo
	Có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề đã giảng trên lớp
	Không thực hiện được bài tập
	8

	Hình thức
	10
	Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic
	Hình thức đẹp, trình bày có logic
	Hình thức đẹp
	Cẩu thả, trình bày không logic
	1

	Điểm tổng
	10


12. Tài liệu học tập 

12.1. Tài liệu bắt buộc

1. Mai Thị Kim Thanh (2013), Giáo trình nhập môn công tác xã hội,NXB giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

2. Tiêu Thị Minh Hường (2012), Giáo trình tâm lý học xã hội, NXB lao động – xã hội, Hà Nội.

12.2. Tài liệu tham khảo

1. Kiểm huấn công tác xã hội, Cục bảo trợ xã hội Học viện xã hội Châu Á, NXB Hồng Đức, Hà Nội
2. Bùi Thị Xuân Mai (2010), Nhập môn Công tác xã hội, NXBlao động Hà Nội.

3. Trần Đình Tuấn (2010), Công tác xã hội – Lý thuyết và thực hành, NXB đại học quốc gia Hà Nội.
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